
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
    
 Số:          /QĐ-ĐHBK Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen tặng huy chương vàng, cúp toàn năng cho sinh viên tốt nghiệp 

_________________ 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

Căn cứ quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ 
sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Giám 
đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Trường Đại học Bách Khoa và Quyết định số 803/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 
2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều 15, 
Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa; 

Căn cứ Quy định chung về học vụ và đào tạo ban hành theo Quyết định số 2931/QĐ-
ĐHBK ngày 10/09/2021 và Quy định học vụ và đào tạo bậc Đại học ban hành kèm theo 
Quyết định số 2933/QĐ-ĐHBK ngày 10/09/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách 
khoa – ĐHQG-HCM;  

Xét thành tích học tập cả khóa học và bảo vệ Luận án tốt nghiệp của sinh viên; 

Theo đề nghị của Hội đồng tốt nghiệp và Hội đồng khen thưởng các Khoa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. a) Khen tặng Huy chương vàng cho 50 sinh viên (gồm 34 sinh viên chính 
quy và 16 sinh viên chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình định 
hướng Nhật Bản) danh sách kèm theo, vì thành tích học tập và bảo vệ luận văn tốt nghiệp 
loại xuất sắc, giỏi, đứng đầu danh sách tốt nghiệp. 

           b) Khen tặng Cúp toàn năng cho 11 sinh viên vì thành tích học tập và bảo vệ 
luận văn tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, đứng thứ hạng cao trong danh sách tốt nghiệp. 

 c) Khen tặng giấy khen cho 09 sinh viên vì có thành tích điểm trung bình tích 
lũy ngành đứng đầu khóa ngành. 

Điều 2. Huy chương, Cúp toàn năng, giấy khen và phần thưởng được trao trong Lễ 
tốt nghiệp theo nghi thức truyền thống của Trường. 

Điều 3. Trưởng Phòng Đào tạo, Khoa quản lý sinh viên, các đơn vị liên quan và sinh 
viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, ĐT.  

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  
   
                 Trần Thiên Phúc 



Stt Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp ĐTBTN Xếp loại

1 2111149 Trịnh Thị Thúy Hằng 24/11/2003 BD21BDG1 3,30 Giỏi

2 2114923 Lê Thị Quỳnh Thơ 21/09/2003 CK21CDM 3,20 Giỏi

3 2113295 Lê Nguyễn Hoàng Hải 18/05/2003 CK21CK05 3,50 Giỏi

4 2115256 Nguyễn Tấn Vạn 17/09/2003 CK21DET 3,50 Giỏi

5 2112401 Hồ Trần Anh Thư 09/07/2003 CK21LOG1 4,00 Xuất sắc

6 2111764 Tống Phước Hoàng Minh 28/04/2003 CK21NH1 3,60 Xuất sắc

7 2111578 Lương Trung Kiên 28/08/2003 CK21KHTN 3,90 Xuất sắc

8 2111665 Ngô Lê Hoàng Long 09/10/2003 CK21CDTN 3,80 Xuất sắc

9 2110270 Đinh Duy Khoa 12/10/2003 CK21CKTN 3,80 Xuất sắc

10 2152297 Nguyễn Hữu Thịnh 13/07/2003 CC21LQC1 3,90 Xuất sắc

11 2152154 Lê Phong Linh 26/08/2003 CC21DK12 3,80 Xuất sắc

12 2111871 Lê Khôi Nguyên 18/09/2003 DC21DK1 3,70 Xuất sắc

13 2151025 Võ Thiện Nhân 11/02/2003 TT21HSA1 3,80 Xuất sắc

14 2112477 Phạm Hoàng Minh Trâm 23/03/2003 DD21DV4 3,60 Xuất sắc

15 2110201 Mai Quốc Huy 27/09/2002 DD21TD1 3,80 Xuất sắc

16 2110512 Ngô Tấn Tài 02/06/2003 DD21KTD1 3,50 Giỏi

17 2113239 Trịnh Đăng Bảo Đức 06/11/2003 DD21KSTD 3,80 Xuất sắc

18 2112204 Trần Thanh Sơn 17/09/2003 GT21OTO1 3,60 Xuất sắc

19 2010341 Phan Anh Khoa 21/03/2002 GT20TAU1 8,72 Giỏi

20 2152587 Lương Quang Huy 19/02/2003 CC21KTO2 3,60 Xuất sắc

21 2152072 Lê Trung Hiếu 01/03/2003 CC21HKG2 3,70 Xuất sắc

22 2111850 Đào Phương Ngọc 02/10/2003 HC21CHC 3,90 Xuất sắc

23 2152638 Nguyễn Mạnh Khang 10/05/2003 CC21HLY 3,90 Xuất sắc

24 2110502 Phan Võ Vĩnh San 28/06/2003 HC21KTHL 3,90 Xuất sắc

25 2114937 Nguyễn Minh Thuận 07/10/2003 HC21KTTP 3,90 Xuất sắc

26 2152873 Đổng Bảo Phúc 17/07/2003 CC21HTP2 3,70 Xuất sắc

27 2110604 Đỗ Đặng Mỹ Trân 30/01/2003 HC21SH 3,70 Xuất sắc

Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHBK, ngày           /           /2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
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Stt Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp ĐTBTN Xếp loại

28 2152739 Huỳnh Tấn Lộc 28/11/2003 CC21KYS2 3,80 Xuất sắc

29 2110403 Trần Thảo Nguyên 29/11/2003 KU21VLY1 3,60 Xuất sắc

30 2112172 Võ Mạnh Quỳnh 16/10/2003 KU21CKT1 3,70 Xuất sắc

31 2152644 Trịnh Gia Khang 04/10/2003 CN21CKT1 3,40 Giỏi

32 2110955 Huỳnh Tấn Dũng 10/06/2003 MO21KMT1 3,30 Giỏi

33 2111967 Nguyễn Huỳnh Ngọc Nữ 19/09/2003 MO21QLM 3,50 Giỏi

34 2153910 Trần Thị Phương Trâm 01/11/2003 CC21KMT1 3,40 Giỏi

35 2152503 Nguyễn Hồ Tiến Đạt 11/07/2003 CC21KHM1 3,90 Xuất sắc

36 2153094 Vũ Nguyễn Lan Vi                22/03/2003 CC21KTM1 3.90 Xuất sắc

37 2112673 Trương Hoàng Nguyên Vũ 01/01/2003 MT21KH07 3,90 Xuất sắc

38 2110014 Nguyễn Trọng Anh 09/12/2003 MT21KT02 3,90 Xuất sắc

39 2111128 Phạm Đức Hào 16/05/2003 MT21KHTN 3,90 Xuất sắc

40 2152170 Lê Hồng Minh 09/02/2003 CN21KHM1 3,70 Xuất sắc

41 2110571 Nguyễn Thị Thanh Thùy 06/10/2003 QL21QCN 3,90 Xuất sắc

42 2153704 Nguyễn Hoàng Hồng Phụng 21/08/2003 CC21QKD1 4,00 Xuất sắc

43 2112445 Huỳnh Đắc Tín 11/10/2003 VL21VSI 3,80 Xuất sắc

44 2011391 Phạm Khánh 11/03/2002 VP20VT 8,18 Giỏi

45 2010589 Lê Thanh Tài 16/02/2002 VP20VL 9,20 Xuất sắc

46 2110418 Trần Nguyễn Minh Nhật 24/01/2003 VP21PO 3,80 Xuất sắc

47 2152727 Trần Nhật Linh 06/10/2003 CC21KTX1 3,80 Xuất sắc

48 2152005 Võ Nguyễn Bình An 16/09/2003 CC21KCQ1 3,60 Xuất sắc

49 2110623 Trương Thành Trọng 14/03/2003 XD21DD1 3,80 Xuất sắc

50 2110253 Trần Vũ Nguyên Khanh            12/03/2003 XD21KT 3,50 Giỏi          

Trang 2 / 2



Stt Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp ĐTBTN Xếp loại

1 2152300 Lê Hồng Thơ 07/02/2003 CC21QCV1 3,90 Xuất sắc

2 2112401 Hồ Trần Anh Thư 09/07/2003 CK21LOG1 4,00 Xuất sắc

3 2111871 Lê Khôi Nguyên 18/09/2003 DC21DK1 3,70 Xuất sắc

4 2110201 Mai Quốc Huy 27/09/2002 DD21TD1 3,80 Xuất sắc

5 2152335 Nguyễn Phúc Tuấn 04/10/2003 CC21KTO1 3,90 Xuất sắc

6 2110276 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 11/11/2003 HC21KTHC 3,90 Xuất sắc

7 2152739 Huỳnh Tấn Lộc 28/11/2003 CC21KYS2 3,80 Xuất sắc

8 2110841 Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 22/12/2003 MO21KMT1 3,50 Giỏi

9 2153094 Vũ Nguyễn Lan Vi                22/03/2003 CC21KTM1 3.90 Xuất sắc  

10 2010589 Lê Thanh Tài 16/02/2002 VP20VL 9,20 Xuất sắc

11 2152280 Bùi Văn Nhật Thanh 12/01/2003 CC21KTX2 3,90 Xuất sắc

Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHBK, ngày       /        /2025

DANH SÁC SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN TẶNG CÚP TOÀN NĂNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
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Stt Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp ĐTBTN Xếp loại

1 2152183 Nguyễn Phương Nam               30/03/2003 CC21CK11 3.3 Giỏi          

2 2152104 Chung Minh Gia Hy               01/01/2003 CC21COD2 3.9 Xuất sắc 

3 2110678 Nguyễn Thái Vương               02/05/2003 CK21HT1 3.7 Xuất sắc

4 2010033 Giang Miên Khải                 21/05/2002 VP20VT 8.79 Giỏi          

5 2052852 Trương Như Trúc Anh 12/04/2002 VP20CDT 8,03 Giỏi

6 2014362 Mai Tấn Sĩ 07/10/2002 VP20HK 8,16 Giỏi

7 2014937 Đinh Mạnh Tuấn                  10/08/2002 VP20PO 8.38 Giỏi          

8 2113337 Đặng Hữu Hiếu 24/09/2003 XD21KXN 3,80 Xuất Sắc

9 2113134 Lê Viết Đạt 14/12/2003 XD21CD1 3,30 Giỏi

Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-ĐHBK, ngày        /          /2025
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
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